BÀI GIẢNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
BÀI 2: CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN & CÁP ĐIỆN THEO TỔN THẤT ĐIỆN ÁP CHO PHÉP
I- Vì sao phải tính toán chọn tiết diện dây dẫn?
· [image: http://goldcup.com.vn/public/media/chon_tiet_dien_day_dan_theo_cong_suat_2.jpg]Việc tính toán và lựa chọn tiết diện dây dẫn luôn được nhiều người quan tâm khi đấu nối, lắp đặt, thi công hệ thống điện. Nó không những tiết kiệm chi phí, an toàn cho người sử dụng, mà còn giảm thiểu tổn thất điện năng khi truyền dẫn.
· Nếu dùng dây dẫn có tiết diện quá lớn thì sẽ lãng phí tiền bạc, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của công trình.
· Nếu dùng dây dẫn có tiết diện quá nhỏ (nhỏ hơn điều kiện cho phép) thì sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Dây sẽ bị nóng khi kéo dài ra sẽ dẫn đến việc dây dẫn bị giòn, đứt, nóng chảy, chập nổ, tổn thất đường dây…
II- Chọn tiết diện dây dẫn & cáp điện theo tổn thất điện áp cho phép
· Tổn thất điện áp cho phép là tổn thất điện áp lớn nhất cho phép trong lưới, được tính từ đầu nguồn. Giá trị thông thường ∆Ucp = 5% Uđm.
· Việc lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép rất phổ biến trong lưới phân phối vì:
· Lưới phân phối cung cấp điện trực tiếp cho các hộ tiêu thụ nên yêu cầu đảm bảo chất lượng điện áp rất cao.
· Cấu trúc của lưới phân phối rất phức tạp và tổn thất điện áp lớn.
· Việc lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép dùng trong lưới điện phân phối có cùng tiết diện dây trên tất cả các đoạn.
III- Các bước tiết diện dây theo tổn thất diện áp cho phép ∆Ucp
Tổn thất điện áp trên lưới được tính theo công thức sau:
∆U =  = 
Đặt : ∆U’ =   ; ∆U’’ =   
Giá trị x0 có thể chọn theo giá trị sau: 
· Đường dây hạ áp trên không : x0 = 0,25 /km
· Đường dây cáp hạ áp : x0 = 0,07 /km	
· Đường dây cao áp trên không : x0 = ( 0,35  0,4) /km
Ta có:  ∆U’ = ∆Ucp - ∆U’’
Ta có công thức: r0 =  =   mà ∆U’ =   
Suy ra: Ftt = 
· Các bước tiết diện dây theo tổn thất diện áp cho phép ∆Ucp: 
· Bước 1: Tính phân bố công suất trên lưới.
· Bước 2:Vẽ sơ đồ tương đương.
· Bước 3: chọn x0 = ( 0,35  0,4) /km.
· Bước 4: tính ∆U’’ =   
· Bước 5: tính ∆U’ = ∆Ucp - ∆U’’
· Bước 6: tính tiết diện toàn đường dây
Ftt = 
Trong đó: γ= 1/ρ (nếu đề bài cho ρ)
· Bước 7: Tra bảng dây dẫn để chọn tiết diện tiêu chuẩn Ftc nhỏ hơn gần nhất < Ftt và xác định giá trị r0, x0 ứng với tiết diện tiêu chuẩn Ftc đó.
· Bước 8: Kiểm tra lại theo ∆Ucp
Tính tổn thất toàn đường dây theo công thức:
∆U = 
Có 2 trường hợp xảy ra: 
· Nếu ∆U ≤ ∆Ucp thì tiết diện đã chọn được chấp nhận.
· Nếu ∆U ≥ ∆Ucp thì tiết diện đã chọn không được chấp nhận. Khi đó quay lại bước 7 chọn tiết diện dây lớn hơn 1 cấp và kiểm tra lại theo Bước 8 đến khi nào thõa.
IV- Bài tập áp dụng:
Cho lưới điện 22kV dùng dây AC như hình vẽ, tổn thất điện áp cho phép ∆Ucp =5% Uđm.
Xác định tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép? 
Biết rằng ρ = 31,5.10-3 mm2/km.
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Giải
· Bước 1: Tính phân bố công suất:
P12 = P2 = 2+j 1,8 MVA
P01 = P1 + P2 = 4,2+j 4,1 MVA
· Bước 2: Sơ đồ tương đương:
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· Bước 3: chọn x0 = 0,4 /km.
· Bước 4: tính ∆U’’ =   =   = 0,685 kV
· Bước 5: ∆Ucp = 5% . 22 = 1,1 kV
tính ∆U’ = ∆Ucp - ∆U’’ = 1,1 - 0,685 = 0,415 kV
· Bước 6: tính tiết diện toàn đường dây
γ= 1/ρ = 1/31,5.10-3 = 31,7 mm2/km
Ftt =   =  .103 = 136,3 mm2
· Bước 7: Tra bảng dây dẫn để chọn tiết diện tiêu chuẩn 
Chọn tiết diện Ftc gần nhất < 136mm2  chọn dây AC-120 
Có thông số: r0 = 0,27/km, x0 = 0,373/km.
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· Bước 8: Kiểm tra lại theo ∆Ucp
Tính tổn thất toàn đường dây theo công thức:
∆U =  =  = 1,123 kV
∆U = 1,123 kV ≥ ∆Ucp =1,1kV  không thỏa điều kiện ∆Ucp
· [bookmark: _GoBack]Thử lại bước 7: chọn dây AC-150
Có thông số: r0 = 0,21 /km, x0 = 0,365/km.
· Bước 8: Kiểm tra lại theo ∆Ucp
Tính tổn thất toàn đường dây theo công thức:
∆U =  =  = 1,002 kV
∆U =1,002 kV ≤ ∆Ucp = 1,1kV
Vậy chọn dây AC-150 cho toàn đường dây.
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